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              BÁO CÁO

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2011

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2011 theo mẫu hướng dẫn của Bộ tại văn bản số 1638 ngày 03/6/2010, như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Thuận lợi.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình trọng điểm của Cục trong những năm qua và các năm tiếp theo và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy Đảng, của Lãnh đạo Cục và sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống Cục có nhiều nhiệt huyết, quyết tâm và bản lĩnh trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước và có tinh thần đấu tranh với các biểu hiện lãng phí.

2. Khó khăn.
- Cục có nhiều đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trong đó có công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Hệ thống văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thiếu và đang từng bước được hoàn thiện; thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính còn chưa thống nhất giữa các văn bản Luật, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, từ đó gây khó khăn cho việc tiết kiệm, chống lãng phí. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Sự chỉ đạo của Cấp ủy đảng, Lãnh đạo Cục trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

a) Hàng năm Cục đều ban hành kế hoạch về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và được triển khai trong toàn hệ thống Cục.

b) Rà soát và ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Việc quán triệt tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-T.Ư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", tới tất cả các đảng viên, cán bộ, công chức luôn được cấp ủy đảng thực hiện triệt để, nghiêm túc tại các cuộc họp chi bộ, các cuộc họp liên ngành giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội của Cục.
d) Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về công tác thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí, Cục trưởng đã thường xuyên đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Trưởng các phòng, ban cơ quan Cục thực hiện và báo cáo kết qủa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng quý, 6 tháng và cả năm và có biện pháp kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thuộc Cục khi để xảy ra các hành vi gây lãng phí.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

a) Năm 2011, tại cơ quan Cục và các đơn vị thuộc Cục đã tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng đã truyền tải kịp thời đến lãnh đạo Cục, các phòng, ban hệ thống các văn bản quản lý nhà nước nói chung, các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nói riêng.

b) Trong các cuộc họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ Cục, Cục trưởng, Bí thư Chi bộ đều quát triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên  về các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Các đơn vị thuộc Cục đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ công nhân viên và báo cáo kết quả về Cục.

d) Đăng tải trên website Cục hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 3. Ban hành các quy định nội bộ thực hiện các quy định của pháp luật.
Cục trưởng đã ban hành các quy định nội bộ nhằm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau: 

- Quy chế chi tiêu nội bộ;

- Quy định về thanh toán, tạm ứng;

- Quy định về quản lý, sử dụng xe ôtô; quy định về định mức xăng xe;

- Quy định về khoán chi văn phòng phẩm;

- Quy định về quản lý ngày, giờ công lao động;

- Quy định về chế độ mua sắm tài sản và quản lý tài sản;

- Quy định về khoán cước điện thoại cố định và di động;

- Quy định về chế độ đi công tác, chế độ hội, họp.

4. Về cơ chế quản lý tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Quyết định số 1126/QĐ-BNN-TC ngày 15/7/2010 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Cục (giai đoạn 2010-2012 theo Nghị đinh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

- Về nguồn thu: Tổng số tiền thu phí, lệ phí thực thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí theo quy định và chi các khoản theo dự toán được Bộ duyệt. 
- Việc quản lý và sử dụng các quỹ: Trên cơ sở dự toán được Bộ duyệt, Cục thực hiện trích lập các quỹ: Phát triển sự nghiệp; khen thưởng, phúc lợi; dự phòng ổn định thu nhập và quỹ tiền lương tăng thêm theo chế độ tài chính quy định và sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý phân bổ quỹ thu nhập tăng thêm và quy định của tài chính kế toán.

5. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí Cục đã triển khai một số biện pháp:

- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, Cục đã ban hành văn bản số 27/TBNB-VP ngày 23/3/2011 về việc triển khai một số biện pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Cục và thực hiện giảm 10% chi phí hành chính.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận văn bản, xử lý văn bản và gửi văn bản đi mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện chế độ khoán chi sử dụng văn phòng phẩm, tiền điện thoại, giấy in và giấy phô tô... theo hướng tiết kiệm, giảm tối đa các chi phí không cần thiết.

- Xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định, định mức, tiêu chuẩn, chế độ... làm cơ sở thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Duy trì tốt các hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nhằm qui chuẩn hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.

- Các trung tâm vùng cập nhật và niêm yết các thông tin mới liên quan đến kiểm tra, chứng nhận chất lượng thủy sản tại nơi khách hàng chờ làm thủ tục cấp chứng thư để đẩy nhanh quá trình tiếp nhận và giải quyết các công việc của khách hàng.

6. Công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách giao cho các đơn vị thuộc Cục.

- Hàng năm Cục đều xây dựng kế hoạch về kiểm tra công tác nội bộ tại các đơn vị thuộc Cục về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong đó có công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trên cơ sở các quy định nội bộ do Cục ban hành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục đã ban hành các quy định nội bộ để áp dụng thực hiện tại đơn vị cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị như các quy định về sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (điện thoại, xe ô tô, công tác phí…).

7. Công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước.
- Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTr ngày 28/3/2011 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Đoàn thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra tại Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản từ ngày 05/4/2011 đến ngày 15/5/2011, trong đó có cả các đơn vị thuộc Cục.
- Qua thanh tra, Đoàn thanh tra kết luận: 

+ Cục đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, việc sử dụng ngân sách đúng các định mức, các nội dung được phê duyệt, không gây thất thoát, lãng phí. 

+ Quá trình sử dụng ngân sách luôn đề cao tình thần tiết kiệm, sử dụng ngân sách có hiệu quả, đúng mục đích theo tinh thần của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

+ Không đề nghị xuất toán, không bị xử lý về tài chính, về tài sản.

7. Kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2011.

 Có phụ lục theo mẫu hướng dẫn theo văn bản số 1638/BNN-TC ngày 03/6/2010 kèm theo.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. 

Ngay từ khi Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu lực, Cục đã thực hiện nhiều biện pháp để triển khai thực hiện Luật, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục; ban hành kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện trong toàn Cục; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Cục và các đươn vị thuộc Cục.

2. Nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Cục về thực hành tiết, chống lãng phí được nâng lên so với những năm trước đây, các biện pháp về chống các hành vi lãng phí được áp dụng và thực hiện triệt để, được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia và nhiệt tình, có trách nhiệm. 

3. Mọi hoạt động của Cục được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giải quyết công việc. 
4. Hệ thống các văn bản ngày càng được ban hành đầy đủ, tạo thành hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai tốt công tác quản lý nhà nước. Các cơ chế, chính sách được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Bộ, Cục, bảo đảm công khai minh bạch.

5. Cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống Cục đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh và phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, hành vi lãng phí.

6. Trong năm qua chưa để xảy ra tình trạng lãng phí, không có khiếu kiện, khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Cục và Cục trưởng về công tác tài chính, kế toán. 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012.

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, của Lãnh đạo Cục trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống Cục; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng trong quản lý, giáo dục đảng viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các quy định của pháp luật để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng ngân sách, đảm bảo việc quản lý, sử dụng ngân sách một cách đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm.

4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nhất là công tác kiểm tra nội bộ các đơn vị thuộc Cục trong việc quản lý và sử dụng ngân sách được giao, kiên quyết xử lý các hành vi và biểu hiện lãng phí.

5. Tăng cường sự giám sát của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội khác trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị.
V. ĐỀ XUẤT, KIÊN NGHỊ.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách kịp thời; 

2. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật về chuyên ngành quản lý chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản, các văn bản nghiệp vụ khác về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, nhằm giúp cho các hoạt động quản lý nhà nước phát huy được tính hiệu lực, hiểu quả. 

3. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu cho các bộ phận phụ trách công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị thuộc Bô để có nghiệp vụ thực hiện công việc có hiệu quả hơn. 
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm sớm phát hiện các khâu còn có sự chồng chéo giao thoa hoặc bỏ sót nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết năm về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Bộ từ đó phát hiện những tồn tại, khó khăn của các đơn vị để có những biện pháp khắc phục, phát huy và khuyến khích, biểu dương những mô hình điển hình của đơn vị làm tốt./.

	  Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp & PTNT (để b/c);

- Đảng ủy CQ Bộ NN & PTNT (để b/c);

- Đảng ủy Cục (để b/c);

- Phòng tài chính (Cục);

- Lưu: VT, TTra..
	CỤC TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Như Tiệp


Phụ lục

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2011

(kèm theo báo cáo số   37  /QLCL-TTra ngày  10    tháng 01  năm 2012 của Cục QLCL)
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	Số liệu từ trước (từ 01/9 – 31/12)
	Số liệu báo cáo năm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Cộng
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	I
	TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	
	3,499.83


	1,188.20


	2,355.83


	660.06


	280.66


	432.24


	991.467
	

	1
	Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ ngân sách nhà nước

	1.1
	Dự toán lập sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn, định mức
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.2
	Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.3
	Số tiền vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.4
	Nội dung khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dử dụng và thanh quyết toán NSNN
	
	3,499.830
	1,188.200
	2,355.830
	660.058
	280.663
	432.242
	991.467
	

	2.1
	Tiết kiệm chi quản lý hành chính nhà nước
	
	3,319.531
	1,080.700
	2,282.231
	636.141
	271.701
	434.322
	933.667
	Số tiền tiết kiệm xác định trên cơ sở dự toán được duyệt; mức khoán chi được duyệt

	
	Tiết kiệm văn phòng phẩm
	Triệu đồng
	223.237
	59.955
	163.282
	61.958
	36.376
	52.771
	12.117
	

	
	Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc
	Triệu đồng
	31.958
	59.510
	242.448
	59.542
	70.172
	63.806
	48.928
	

	
	Tiết kiệm sử dụng điện
	Triệu đồng
	79.944
	116.051
	36.107
	71.976
	15.740
	46.796
	(45.547)
	

	
	Tiết kiệm xăng dầu
	Triệu đồng
	150.321
	217.920
	67.599
	66.045
	35.514
	27.543
	70.587
	

	
	Tiết kiệm nước sạch
	Triệu đồng
	47.867
	3.620
	44.247
	12.249
	8.000
	27.118
	3.120
	

	
	Tiết kiệm công tác phí
	Triệu đồng
	635.838
	288.137
	347.701
	122.708
	5.943
	79.949
	139.101
	

	
	Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo
	Triệu đồng
	247.613
	39.610
	208.003
	32.808
	43.300
	84.755
	47.140
	

	
	Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ niệm
	Triệu đồng
	588.468
	222.497
	365.971
	119.370
	60.674
	89.812
	96.115
	

	
	Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc
	Triệu đồng
	1,087.685
	73.400
	1,014.285
	89.485
	98.490
	110.450
	715.860
	

	2.2
	Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại (ôtô, mô tô, xe gắn máy)
	Triệu đồng
	133.099
	59.500
	73.599
	23.917
	8.962
	(17.080)
	57.800
	

	
	Số tiền sửa chữa, mua mới phương tiện đi lại
	Triệu đồng
	51.200
	59.500
	(8.300)
	(0.400)
	5.200
	(3.900)
	(9.200)
	

	
	Kinh phí tiết kiệm được
	Triệu đồng
	81.899
	
	81.899
	24.317
	3.762
	(13.180)
	67.000
	

	
	Thẩm định, phê duyệt dự toán
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Thương thảo hợp đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Nội dung khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Tiết kiệm so với dự toán, định mức, tiêu chuẩn hoặc mức khoán chi được duyệt

	2.4
	Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.5
	Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	         15.000 
	-
	

	 3
	Sử dụng, quyết toán NSNN lãng phí, sai chế độ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1
	Tổng số cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN
	Đơn vị
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	

	3.2
	Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN lãng phí, sai chế độ đã phát hiện được
	Đơn vị
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3.3
	Số tiền vi phạm đã xử lý, thu hồi
	Đơn vị
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	4
	Nội dung khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NSNN, TIỀN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

	1
	Số lượng dự án chưa cần thiết đã cắt giảm
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số kinh phí tiết kiệm được
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	- Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự án
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- Thực hiện đấu thầu, chào hàng canh tranh
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- Thực hiện đầu tư, thi công
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- Thẩm tra, phê duyệ quyết toán
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Số vốn chậm dải ngân so với kế hoạch
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Các dự án thực hiện chậm tiến độ
	Dự án
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Các dự án hoàn thành không dử dụng được hoặc có vi phạm pháp luật bị đình chỉ, hủy bỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giá trị đầu tư phải thanh toán
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Các nội dung khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG VỤ CỦA CƠ QUAN SỬ DỤNG NSNN, CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CÔNG CỘNG

	1
	Trụ sở làm việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tổng diện tích trụ sở hiện có đầu kỳ
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.2
	Diện tích trụ sở tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.3
	Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.4
	Diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.5
	Diện tích trụ sở sử dụng sai chế dộ đã xử lý
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.6
	Số tiền xử lý vi phạm, thanh lý trụ sở thu được
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Nhà công vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổng diện tích nhà công vụ hiện có đầu kỳ
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	2.2
	Diện tích nhà công vụ tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	2.3
	Diện tích nhà công vụ giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	2.4
	Diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	2.5
	Diện tích trụ sở dử dụng sai chế độ đã xử lý
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	2.6
	Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng trụ sở
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3
	Phương tiện đi lại (ôtô, mô tô, xe gắn máy)

	3.1
	Số lượng phương tiện hiện có đầu kỳ
	Chiếc
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	

	3.2
	Số lượng phương tiện tăng thêm trong kỳ (mua mới, nhận điều chuyển)
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3.3
	Số lượng phương tiện giảm trong kỳ (thanh lý, điều chuyển)
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3.4
	Số lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3.5
	Số tiền xử lý vi phạm về sử dụng phương tiện đi lại
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	4
	Tài sản khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Số lượng tài sản khác được thanh lý, sắp xếp, điều chuyển, thu hồi
	Tài sản
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	Không
	

	4.2
	Số lượng tài sản, trang bị, sử dụng sai mục đích, sai chế độ phát hiện được
	Tài sản
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	Không
	

	4.3
	Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	Không
	

	5
	Nội dung khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

	1
	Quản lý, xử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, có vi phạm pháp luật
	m2
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.2
	Diện tích đất sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, bỏ hoang hóa đã xử lý, thu hồi
	m2
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.3
	Số tiền xử phạt, xử lý thu được
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	1.4
	Các nội dung khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Quản lý, khái thác các loại tài nguyên khác

	2.1
	Số lượng, vụ việc vi phạm trong quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	Vụ
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	2.2
	Số tiền xử lý, xử phạt thu được
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3
	Các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo được

	3.1
	Số lượng dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng
	Dự án
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3.2
	Số tiền dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3.3
	Năng lượng, tài nguyên dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	4
	Nội dung khác
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	V
	TRONG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN LAO ĐỘNG, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC

	1
	Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, đào tạo, sử dụng lao động, thời gian lao động
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	Không
	

	2
	Số tiền xử lý vi phạm thu được 
	
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	3
	Số lượng thủ tục hành chính không cần thiết đã cắt giảm (có danh mục chi tiết các TTHC đã cắt giảm kèm theo)
	Thủ tục
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nội dung khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

	1
	Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất, kinh doanh
	
	
	Cục không quản lý vốn, tài sản nhà nước ở doanh nghiệp
	

	1.1
	Tiết kiệm nguyên, vật liệu
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Tiết kiệm nhiên liệu, năng lương
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết kiệm điện
	Kw/h
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết kiệm xăng, dầu
	Tấn (lít)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Tiết kiệm chi phí quản lý
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quản lý đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí đầu tư, tiết kiệm được
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện đầu tư, thi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Lãng phí, vi phạm thất thoát vốn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Nội dung khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước

	
	Số tiền tiết kiệm được
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được duyệt
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	Không
	

	
	Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	Không
	

	4
	Mua sắm tài sản, phương tiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Mua sắm, trang bị xe ôtô con
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng xe đầu kỳ
	Chiếc
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	

	
	Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới)
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số tiền mua mới xe ôtô trong kỳ
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng)
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	4.2
	Trang bị xe ôtô con sai tiêu chuẩn, chế độ
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số tiền mua xe trang bị sai chế độ
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	4.2
	Trang bị xe ôtô con sai tiêu chuẩn, chế độ
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ
	Chiếc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số tiền mua xe trang bị sai chế độ
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	5
	Nợ phải thu khó đòi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số đầu kỳ
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số cuối kỳ
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	6
	Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số đầu kỳ
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	
	Số cuối kỳ
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	VII
	TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THTK, CLP

	1
	Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến THTK, CLP đã triển khai thực hiện
	Cuộc
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	2
	Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến THTK, CLP đã hoàn thành
	Cuộc
	02
	
	
	
	01
	
	
	Thanh tra Bộ Tài Chính

	3
	Số lượng cơ quan, tổ chức được thanh tra, kiểm tra
	Đơn vị
	01
	
	
	
	01
	
	
	Tại Cục

	4
	Số lượng cơ quan, tổ chức có lãng phí, vi phạm pháp luật về THTK, CLP phát hiện được
	Đơn vị
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	5
	Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng sai chế độ phát hiện được qua thanh tra, kiểm tra, giám sát
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	6
	Giá trị tiền, tài sản lãng phí, vi phạm đã xử lý, thu hồi
	Triệu đồng
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	7
	Số lượng người bị xử lý do gây lãng phí hoặc vi phạm pháp luật về THTK, CLP
	Người
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	7.1
	Xử lý hành chính, kỷ luật
	Người
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	

	7.2
	Xử lý hình sự
	Người
	không
	không
	không
	không
	không
	không
	không
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